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Câu 1 (8.0  điểm )   

Tối 22/12/2013, trong tập phát sóng thứ 2 của chương trình “Vietnam Idol”, một thí sinh nam 21 tuổi đã quỳ xuống van xin bốn vị giám khảo cho anh ta một cơ hội vào vòng trong sau khi phần trình diễn của mình không đạt. 

                                                               (Theo Vnexpress.net, ngày 23/12/2013)


Để bày tỏ sự đồng tình với hành động của thí sinh trên, có ý kiến cho rằng: Nếu có một mục tiêu đúng đắn thì bất kì hành động nào để đạt được mục tiêu đó cũng đều là chính đáng.

Anh/chị có đồng tình với quan điểm đó không? Hãy viết bài văn trình bày chủ kiến của mình. 


Câu 2 (12.0 điểm) 

Từ cảm nhận về hành động cho chữ của nhân vật Huấn Cao (Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân) và thái độ của nhân vật Phùng trước số phận người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu), anh/chị hãy bàn về thiên chức của người nghệ sĩ đối với con người.
===== Hết =====

`- Thí sinh không sử dụng tài liệu.

- Giám thị không giải thích gì thêm.
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH HÓA
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HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT                  

NĂM HỌC 2014 - 2015

MÔN THI: NGỮ VĂN

Ngày thi: 24/3/2015

 (Đáp án gồm có 05 trang)


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	Trình bày chủ kiến về quan điểm đối với hành động của thí sinh được nêu trong bản tin: Nếu có một mục tiêu đúng đắn thì bất kì hành động nào để đạt được mục tiêu đó cũng đều là chính đáng.
	8,0

	
	
	Yêu cầu chung
	

	
	
	- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh; đòi hỏi thí sinh phải huy động những hiểu biết về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản và khả năng bày tỏ thái độ, chủ kiến của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau nhưng phải có lí lẽ và căn cứ xác đáng, được tự do bày tỏ quan điểm riêng của mình, nhưng phải có thái độ chân thành nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể
	

	
	a.
	Giải thích ý kiến 
	1,5

	
	
	- Mục tiêu đúng đắn: mục tiêu tốt đẹp, tích cực có ý nghĩa và giá trị. Theo ý kiến, mục tiêu được lọt vào vòng trong, muốn có cơ hội để khẳng định mình của thí sinh trong bản tin là mục tiêu đúng đắn.

- Hành động… chính đáng: là những việc làm đúng đắn, cần thiết, những nỗ lực tích cực để đạt được mục tiêu đúng đắn. Theo ý kiến thì hành động quỳ gối van xin của thí sinh là hành động chính đáng.

- Từ việc bày tỏ sự đồng tình với hành động của thí sinh trong bản tin, ý kiến đã đề cao vai trò của mục tiêu, coi đó là thước đo để đánh giá hành động của con người.
	0.5

0.5

0.5



	
	b.
	Bày tỏ chủ kiến về quan điểm được nêu ở đề bài
	5,0

	
	
	Từ nhận thức và những trải nghiệm riêng, thí sinh có thể bày tỏ chủ kiến của mình về quan điểm nêu ở đề bài: thí sinh có thể đồng tình hoặc không đồng tình, hoặc chỉ đồng tình ở một số phương diện. Dù quan điểm như thế nào bài viết cũng phải trình bày những lí lẽ, căn cứ xác đáng và có thái độ bàn luận nghiêm túc, thiện chí, phù hợp với chuẩn mực đạo đức.
	

	
	c.
	Bài học nhận thức và hành động
	1,5

	
	
	Từ chủ kiến của mình, thí sinh phải nhận thức sâu sắc được sự tác động, ảnh hưởng của mục tiêu trong việc định hướng hành động cho con người; biết xây dựng mục tiêu đúng đắn đồng thời tỉnh táo, lí trí để đưa ra những hành động tích cực, phù hợp khi thực hiện mục tiêu đó.
	

	2
	
	Từ cảm nhận về hành động cho chữ của nhân vật Huấn Cao (Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân) và thái độ của nhân vật Phùng trước số phận người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu), anh (chị) hãy bàn về thiên chức của người nghệ sĩ đối với con người.
	12,0

	
	
	Yêu cầu chung
	

	
	
	- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận văn học của thí sinh; đòi hỏi thí sinh phải huy động kiến thức về lí luận văn học, tác phẩm văn học, kĩ năng tạo lập văn bản, khả năng cảm nhận văn chương của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể cảm nhận và kiến giải theo những cách khác nhau, nhưng phải có lí lẽ, căn cứ xác đáng.
	

	
	
	Yêu cầu cụ thể
	

	
	a.
	Giới thiệu khái quát
	1.0

	
	
	- Người nghệ sĩ là một trong những đề tài quen thuộc của các tác phẩm văn chương xưa nay.

- Khi viết về người nghệ sĩ, bên cạnh việc khắc họa sắc nét chân dung của họ, nhà văn bao giờ cũng gửi gắm những trăn trở về sứ mệnh của nghệ thuật, thể hiện những suy tư về thiên chức của người nghệ sĩ trước cuộc đời và con người.
	0.5

0.5



	
	b.
	Cảm nhận về hành động cho chữ của nhân vật Huấn Cao (Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân) và thái độ của nhân vật Phùng trước số phận người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu)
	9.0

	
	
	Cảm nhận về hành động cho chữ của nhân vật Huấn Cao
	4.0

	
	
	- Giới thiệu vắn tắt tác giả, tác phẩm: Nguyễn Tuân là một người nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp, mỗi trang viết của ông đều hướng tới việc thể hiện và tôn vinh cái đẹp. Chữ người tử tù là một truyện ngắn tiêu biểu trong tập truyện Vang bóng một thời – tác phẩm “gần đạt đến sự toàn thiện, toàn mĩ”. 

- Cảm nhận hành động cho chữ của nhân vật Huấn Cao (4.0)
+ Lí do cho chữ: Cảm động trước tấm lòng của quản ngục, muốn đáp trả một tấc lòng tri âm, người nghệ sĩ Huấn Cao đã đem cái Tài của mình để phụng sự cái Tâm.

+ Bối cảnh và tư thế cho chữ: Dù trong thân phận kẻ tử tù trước giờ tử hình, ngay giữa thế giới nhà tù tăm tối, Huấn Cao vẫn hiên ngang và say sưa dậm tô những nét chữ, vẫn tự do và thăng hoa cùng cái Đẹp.

+ Ý nghĩa của hành động: Tôn vinh vẻ đẹp của Huấn Cao, một nghệ sĩ tài hoa đầy dũng khí, biết trân trọng, nâng niu những tấm lòng cao đẹp trong cuộc đời. 
	0.5

1.0

1.5
1.0

	
	
	Thái độ của nhân vật Phùng trước số phận người đàn bà hàng chài (Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu)
	4.0

	
	
	- Giới thiệu văn tắt tác giả, tác phẩm: Nguyễn Minh Châu là một nhà văn lớn, một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kì đổi mới. Truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa in đậm phong cách tự sự - triết lí của nhà văn. 

- Cảm nhận về thái độ của nhân vật Phùng trước số phận người đàn bà hàng chài (3.5)
+ Bối cảnh: Sau cảm giác hạnh phúc tột độ khi phát hiện vẻ đẹp tuyệt đỉnh cuả ngoại cảnh, Phùng đã chứng kiến hiện thực cuộc sống đầy nhức nhối của gia đình hàng chài. 

+ Thái độ của nhân vật: 

 . Kinh ngạc, bất bình trước sự tàn ác của lão đàn ông và sự cam chịu, nhẫn nhục của người đàn bà hàng chài.

. Thấu hiểu và day dứt trước những nghịch lí, ngang trái mà người đàn bà hàng chài phải chịu đựng.

+ Ý nghĩa: Thái độ của Phùng đã cho thấy người nhiếp ảnh ấy là một nghệ sĩ luôn trăn trở, âu lo cho cuộc sống con người, khao khát đấu tranh với cái xấu, cái ác để bảo vệ cái thiện, cái đẹp.
	0.5

0.5

1.0
1.0
1.0

	
	c.
	Bàn luận về thiên chức của người nghệ sĩ
	3.0

	
	
	- Miêu tả hành động của Huấn Cao và thể hiện thái độ của Phùng, Nguyễn Tuân và Nguyễn Minh Châu đã phần nào giúp người đọc nhận ra thiên chức cao cả của người nghệ sĩ chân chính: sáng tạo ra cái đẹp để hướng thiện cho con người; gắn bó với cuộc đời, con người để đồng cảm với những số phận bất hạnh, khổ đau, để đấu tranh với cái ác, cái xấu bảo vệ cái đẹp, cái thiện.
- Người nghệ sĩ cần phải luôn ý thức sâu sắc và nỗ lực hết mình để hoàn thành thiên chức cao cả đó, có như thế văn chương mới hoàn thành được sứ mệnh vinh quang - bồi đắp tâm hồn con người, hướng con người tới Chân, Thiện, Mĩ.
	2.0

1.0

	Lưu ý chung

1. Đây là đáp án mở, thang điểm có thể không quy định chi tiết đối với từng ý nhỏ, chỉ nêu mức điểm của phần nội dung lớn nhất thiết phải có.

2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu mỗi câu, đồng thời phải được triển khai chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Chấp nhận bài viết không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục.

4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng.

5. Cần trừ điểm đối với những lỗi về hành văn, ngữ pháp và chính tả.


...................................................HẾT..................................................

Số báo danh


…………………….


…........................
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